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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                

        Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023 

 

 

 Kính gửi: …………………………………………………………………… 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 544/QĐ-BKHCN ngày 

30/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc ban 

hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Bộ 

KH&CN, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đề nghị Sở Khoa học và Công 

nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc xây dựng báo cáo kết quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Nội dung báo cáo theo Đề cương chi tiết gửi kèm Công văn này (Chi tiết 

file mềm Đề cương báo cáo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Khoa học và Công nghệ tại mục “Thông báo” theo địa chỉ 

https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/525/thong-bao.aspx). 

2. Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ theo địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần 

Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 20/08/2023 (đồng thời gửi 

file mềm tới địa chỉ email: ndthang@most.gov.vn). 

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Đức Thắng, Phòng Ứng dụng và 

Đổi mới công nghệ, điện thoại: 0983.392.862. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TTr. Bùi Thế Duy (để báo cáo); 

- Trung tâm có chức năng ứng dụng, 

CGCN và ĐMST thuộc Sở KH&CN các 

tỉnh/thành phố; 

- Lưu: VT, ĐMCN. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Mai Dương  

https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/525/thong-bao.aspx
mailto:ndthang@most.gov.vn
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

(Kèm theo Công văn số       /ƯDCN -ĐMCN  ngày     tháng 08 năm 2023  

của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ) 

 

I. Sở KH&CN các tỉnh/thành phố 

TT Địa phương TT Địa phương 

1 Sở KH&CN Hà Giang 33 Sở KH&CN Quảng Nam 

2 Sở KH&CN Tuyên Quang 34 Sở KH&CN Quảng Ngãi 

3 Sở KH&CN Cao Bằng 35 Sở KH&CN Bình Định 

4 Sở KH&CN Lạng Sơn 36 Sở KH&CN Phú Yên 

5 Sở KH&CN Lào Cai 37 Sở KH&CN Khánh Hòa 

6 Sở KH&CN Yên Bái 38 Sở KH&CN Ninh Thuận 

7 Sở KH&CN Thái Nguyên 39 Sở KH&CN Đắk Lắk 

8 Sở KH&CN Bắc Kạn 40 Sở KH&CN Đắk Nông 

9 Sở KH&CN Phú Thọ 41 Sở KH&CN Gia Lai 

10 Sở KH&CN Bắc Giang 42 Sở KH&CN Kon Tum 

11 Sở KH&CN Hòa Bình 43 Sở KH&CN Lâm Đồng 

12 Sở KH&CN Sơn La 44 Sở KH&CN Tp. Hồ Chí Minh 

13 Sở KH&CN Lai Châu 45 Sở KH&CN Đồng Nai 

14 Sở KH&CN Điện Biên 46 Sở KH&CN Bình Dương 

15 Sở KH&CN Hà Nội 47 Sở KH&CN Tây Ninh 

16 Sở KH&CN Hải Phòng 48 Sở KH&CN Bình Phước 

17 Sở KH&CN Quảng Ninh 49 Sở KH&CN Bình Thuận 

18 Sở KH&CN Hải Dương 50 Sở KH&CN Bà Rịa Vũng Tàu 

19 Sở KH&CN Hưng Yên 51 Sở KH&CN Long An 

20 Sở KH&CN Vĩnh Phúc 52 Sở KH&CN Tiền Giang  

21 Sở KH&CN Bắc Ninh 53 Sở KH&CN Bến Tre 

22 Sở KH&CN Hà Nam 54 Sở KH&CN Trà Vinh 

23 Sở KH&CN Nam Định 55 Sở KH&CN Vĩnh Long 

24 Sở KH&CN Ninh Bình 56 Sở KH&CN Cần Thơ 

25 Sở KH&CN Thái Bình 57 Sở KH&CN Hậu Giang 

26 Sở KH&CN Thanh Hóa 58 Sở KH&CN Sóc Trăng 

27 Sở KH&CN Nghệ An 59 Sở KH&CN An Giang 

28 Sở KH&CN Hà Tĩnh 60 Sở KH&CN Đồng Tháp 

29 Sở KH&CN Quảng Bình 61 Sở KH&CN Kiên Giang 

30 Sở KH&CN Quảng Trị 62 Sở KH&CN Bạc Liêu 

31 Sở KH&CN Thừa Thiên Huế 63 Sở KH&CN Cà Mau 

32 Sở KH&CN Đà Nẵng   
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II. Trung tâm có chức năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc 

Sở KH&CN các tỉnh/thành phố 

TT Địa phương TT Địa phương 

1 
Trung tâm Thông tin và Chuyển giao 

công nghệ tỉnh Hà Giang 
33 

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và 

Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam 

2 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

tỉnh Tuyên Quang 
34 

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ 

KH&CN tỉnh Quảng Ngãi 

3 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

tỉnh Cao Bằng 
35 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tỉnh 

Bình Định 

4 

Trung tâm Ứng dụng, Phát triển khoa 

học - công nghệ và Đo lường, chất lượng 

sản phẩm tỉnh Lạng Sơn 

36 Trung tâm KH&CN tỉnh Phú Yên 

5 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

tỉnh Lào Cai 
37 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

KHCN tỉnh Khánh Hòa 

6 
Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật, Thông tin 

KH&CN tỉnh Yên Bái 
38 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến 

bộ KH&CN tỉnh Ninh Thuận 

7 
Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái 

Nguyên 
39 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng 

KHCN tỉnh Đắk Lắk 

8 

Trung tâm Ứng dụng KH-CN và Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc 

Kạn 

40 
Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và 

Ứng dụng KH&CN tỉnh Đắk Nông 

9 
Trung tâm Ứng dụng và Thông tin 

KH&CN tỉnh Phú Thọ 
41 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN tỉnh Gia Lai 

10 
Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc 

Giang 
42 

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và 

Dịch vụ KH&CN tỉnh Kon Tum 

11 
Trung tâm Ứng dụng Thông tin khoa 

học, công nghệ tỉnh Hòa Bình 
43 Sở KH&CN Lâm Đồng 

12 
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và Đổi 

mới sáng tạo tỉnh Sơn La 
44 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN Tp. Hồ Chí Minh 

13 
Trung tâm Kiểm định và Phát triển 

KH&CN tỉnh Lai Châu 
45 Trung tâm KH&CN tỉnh Đồng Nai 

14 
Trung tâm Thôn tin và Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN tỉnh Điện Biên 
46 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN tỉnh Bình Dương 

15 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

Tp. Hà Nội 
47 Trung tâm KH&CN tỉnh Tây Ninh 

16 
Trung tâm Phát triển KH-CN và Đổi mới 

sáng tạo Tp. Hải Phòng 
48 Trung tâm KH&CN tỉnh Bình Phước 

17 
Trung tâm Ứng dụng và Thống kê 

KH&CN tỉnh Quảng Ninh 
49 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

tỉnh Bình Thuận 

18 
Trung tâm Ứng dụng KH, CN và Khảo 

nghiệm giống tỉnh Hải Dương 
50 

Trung tâm Thôn tin và Ưng dụng 

KH&CN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

19 
Trung tâm Thông tin, Thống kê, Ứng 

dụng KH&CN tỉnh Hưng Yên 
51 

Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, 

Thông tin KH&CN tỉnh Long An 

20 
Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng 

tạo tỉnh Vĩnh Phúc 
52 

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng 

Tiền Giang 

21 
Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ 

KH&CN tỉnh Bắc Ninh 
53 Trung tâm KH&CN tỉnh Bến Tre 

22 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN và 

Kiểm định, kiểm nghiệm Hà Nam 
54 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

KH&CN tỉnh Trà Vinh 
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23 
Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Nam 

Định 
55 

Trung tâm Ứng dụng khoa học tỉnh 

Vĩnh Long 

24 
Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN 

và Đo lường thử nghiệm tỉnh Ninh Bình 
56 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN Tp. Cần Thơ 

25 
Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN 

và Đo lường Thử nghiệm tỉnh Thái Bình 
57 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

KHCN tỉnh Hậu Giang 

26 
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng – 

Chuyển giao công nghệ tỉnh Thanh Hóa 
58 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN tỉnh Sóc Trăng 

27 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

tỉnh Nghệ An 
59 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN tỉnh An Giang 

28 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

tỉnh Hà Tĩnh 
60 

Trung tâm Kiểm định và kiểm 

nghiệm tỉnh Đồng Tháp 

29 
Trung tâm Ứng dụng và Thống kế 

KH&CN tỉnh Quảng Bình 
61 

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường tỉnh Kiên Giang 

30 
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và 

Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Trị 
62 Sở KH&CN Bạc Liêu 

31 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
63 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

KHCN tỉnh Cà Mau 

32 
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư 

vấn chuyển giao công nghệ Tp. Đà Nẵng 
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